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Hà Nội, ngày      tháng    năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức vào công tác tại Bộ Tư pháp

	DỰ THẢO


             BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

             Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của           Bộ Tư pháp;        

             Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

             Căn cứ Thông báo số 41/TB-BCS ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về điều kiện tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức;
               Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

             Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức vào công tác tại Bộ Tư pháp”.

               Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra và Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                               BỘ TRƯỞNG
- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Đảng ủy Bộ Tư pháp (để phối hợp);                                              
- Lưu: VT, TCCB.                                                      

                                                                                                   Hà Hùng Cường      
	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY CHẾ 
Tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức                                  vào công tác tại Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BTP ngày      tháng      năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


1. Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức vào công tác tại các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ và công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên về Tổng cục Thi hành án dân sự. 
   2. Trên cơ sở Quy chế này, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng hướng dẫn tiếp nhận công chức thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo chất lương đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự.
   Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển
   Các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển tại Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/3010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 
2. Đối tượng điều động
   Công chức đang công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, có nguyện vọng chuyển công tác hoặc Bộ có nhu cầu điều động về công tác tại Bộ Tư pháp.

3. Đối tượng tiếp nhận
   Những người đang là công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, có nguyện vọng chuyển công tác về Bộ Tư pháp. 
          
 Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức
         
   Việc tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức (sau đây gọi tắt là tiếp nhận công chức) được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

        
  1. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị tiếp nhận.

   2. Tuyển chọn người có năng lực, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm; bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh.

3. Ưu tiên tuyển chọn người có trình độ chuyên môn cao, có thành tích công tác nổi trội, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, con của người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.
  Điều 4. Đơn vị có nhu cầu tiếp nhận
  Đơn vị có nhu cầu tiếp nhận được phê duyệt chỉ tiêu tiếp nhận nếu có đủ các điều kiện như sau:

  1. Còn chỉ tiêu biên chế.
  2. Có nhu cầu và vị trí việc làm cần tiếp nhận công chức.
  Điều 5. Tiêu chuẩn đối với người đăng ký tiếp nhận

  1. Công chức đăng ký tiếp nhận phải có đủ các tiêu chuẩn như sau: 

  a) Có lý lịch rõ ràng;

  b) Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của ngạch công chức, vị trí việc làm cần tiếp nhận;

  c) Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, loại khá trở lên;
  d) Có đủ sức khỏe đảm nhận công tác; có phẩm chất đạo đức tốt;

  đ) Có cam kết công tác tại Bộ Tư pháp ít nhất 05 năm trở lên;
  e) Đảm bảo còn thời gian công tác từ 10 năm trở lên tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật;
  g) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực cần tiếp nhận từ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất

  h) Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự tính đến thời điểm đăng ký tiếp nhận, kể cả đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự.
  2. Người thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ.
                                         Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC
Điều 6. Xác định và phê duyệt vị trí việc làm cần tiếp nhận 

   1. Xây dựng yêu cầu đối với vị trí cần tiếp nhận 

   a) Đơn vị có nhu cầu tiếp nhận báo cáo tình hình biên chế của đơn vị; mô tả về vị trí việc làm có nhu cầu tiếp nhận; số lượng, cơ cấu cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực đó; yêu cầu đối với vị trí việc làm có nhu cầu tiếp nhận, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định, tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.
   b) Các vị trí việc làm đề nghị tiếp nhận được xây dựng trên cơ sở biên chế hành chính được phân bổ, tính cân đối về cơ cấu ngạch, trình độ, độ tuổi, giới tính và yêu cầu đặc thù của công tác tại đơn vị. 

  2. Phê duyệt vị trí việc làm cần tiếp nhận 

  Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, phê duyệt các vị trí việc làm cần tiếp nhận.
            Điều 7. Các kỳ xét tiếp nhận 

  1. Công tác xét tiếp nhận được thực hiện định kỳ vào tháng 4 và tháng 9 hàng năm.

  2. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng quyết định việc xem xét tiếp nhận không theo kỳ quy định tại khoản 1 Điều này để kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác của các đơn vị thuộc Bộ.  

  Điều 8. Thông báo, tiếp nhận hồ sơ 

  1. Trên cơ sở chỉ tiêu tiếp nhận đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp về: vị trí cần tiếp nhận, điều kiện, tiêu chuẩn, cách thức tiếp nhận; thời hạn, địa điểm và đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký tiếp nhận.  
  2. Người đăng ký tiếp nhận lập hồ sơ gửi đơn vị có nhu cầu tiếp nhận trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo công khai việc tiếp nhận.
  3. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận gồm:

  a) Đơn đề nghị được tiếp nhận (trường hợp những người đang là công chức, viên chức thì phải có ý kiến đồng ý của cơ quan nơi công chức, viên chức đang công tác);

b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ);
c) Có ý kiến đồng ý của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;

d) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người đăng ký tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;
đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;
e) Bản photo (không cần chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tiếp nhận;
g) Quyết định tuyển dụng; quyết định nâng bậc lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền; bản photo Sổ Bảo hiểm xã hội;
h) Cam kết công tác ổn định, lâu dài tại Bộ Tư pháp. 

   Điều 9. Tổ chức sơ tuyển

1. Thủ trưởng đơn vị có nhu cầu tiếp nhận ra Quyết định thành lập Ban sơ tuyển, có từ 03 đến 05 thành viên, bao gồm:

a) Trưởng ban: Thủ trưởng đơn vị hoặc Phó thủ trưởng đơn vị;
b) Các thành viên: Đại diện cấp uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan thuộc đơn vị.

2. Nhiệm vụ của Ban sơ tuyển:

a) Xét duyệt, thẩm định hồ sơ công chức đăng ký tiếp nhận theo tiêu chuẩn ngạch công chức và yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận;
b) Phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký tiếp nhận;
c) Báo cáo Thủ trưởng đơn vị kết quả sơ tuyển.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị có nhu cầu tiếp nhận:

a) Xem xét, quyết định người đạt yêu cầu sơ tuyển trên cơ sở đề nghị của Ban sơ tuyển;

b) Chỉ đạo đơn vị chuyên môn của đơn vị thông báo kết quả sơ tuyển cho người đăng ký;

c) Gửi hồ sơ đạt yêu cầu sơ tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ để tiến hành các thủ tục tiếp theo (trường hợp số hồ sơ đăng ký tiếp nhận bằng hoặc thấp hơn chỉ tiêu tiếp nhận thì Vụ Tổ chức cán bộ báo báo Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị có nhu cầu tiếp nhận quyết định việc cho hoặc không cho tổ chức kiểm tra, sát hạch).

            Điều 10. Tổ chức kiểm tra, sát hạch

  1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

 Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm:

  a) Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng;
  b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
  c) Các Uỷ viên: Đại diện Đảng ủy Bộ Tư pháp, Lãnh đạo đơn vị có nhu cầu tiếp nhận, Lãnh đạo một số đơn vị có liên quan đến yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận.

  d) Thư ký giúp việc Hội đồng: Công chức Vụ Tổ chức cán bộ. 

  2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

  a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận; 
  b) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký tiếp nhận theo hình thức, nội dung quy định tại Quy chế này;
   c) Báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận đối với người được xét tiếp nhận;
d) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Hội đồng thành lập Ban sát hạch chuyên môn để giúp Hội đồng sát hạch về chuyên môn đối với vị trí tiếp nhận không phải chuyên môn luật, hành chính.

Trong trường hợp vị trí tiếp nhận có yêu cầu phải sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong công việc thì Hội đồng kiểm tra, sát hạch thành lập Ban sát hạch ngoại ngữ để giúp Hội đồng sát hạch về khả năng sử dụng ngoại ngữ của người đăng ký tiếp nhận. 

4. Hội đồng kiểm tra, sát hạch đề nghị Ban Thanh tra nhân dân Bộ Tư pháp tham gia giám sát việc kiểm tra, sát hạch.

5. Thời hạn tổ chức kiểm tra, sát hạch:

Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày được thành lập, Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người đăng ký tiếp nhận.
   Điều 11. Hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch

   1. Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận:

a) Hình thức: Đối chiếu hồ sơ với tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận;
b) Các thành viên Hội đồng đánh giá đủ hoặc không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

2. Sát hạch về trình độ hiểu biết chung:

a) Hình thức:  Phỏng vấn (Thời gian từ 15 - 30 phút);  

b) Các thành viên Hội đồng chấm điểm độc lập.

3. Sát hạch về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn:

a) Hình thức: Người đăng ký tiếp nhận chuẩn bị chuyên đề liên quan đến vị trí tiếp nhận theo yêu cầu của Hội đồng thi; bảo vệ trước Hội đồng (thời gian chuẩn bị chuyên đề: Một (01) tuần; thời gian bảo vệ: 30 - 45 phút).
b) Đối với vị trí tiếp nhận không phải chuyên môn luật, hành chính. Các thành viên Ban sát hạch chuyên môn chấm điểm.

4. Sát hạch ngoại ngữ trong trường hợp đặc thù vị trí tiếp nhận đòi hỏi phải sử dụng thành thạo ngoại ngữ.

a) Hình thức: Phỏng vấn (Thời gian từ 15 - 30 phút);
    b) Các thành viên Ban sát hạch ngoại ngữ chấm điểm.
   Điều 12. Kết quả kiểm tra, sát hạch

             1. Nội dung kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ được đánh giá theo tiêu chí đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn, điều kiện.

Các nội dung sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, tin học, ngoại ngữ (nếu có) được chấm theo thang điểm 100.

   2. Điểm mỗi nội dung sát hạch là điểm trung bình cộng điểm của các thành viên Hội đồng hoặc thành viên Ban sát hạch chuyên môn, ngoại ngữ và được tính hệ số 1.
Trường hợp thành viên Hội đồng hoặc thành viên Ban sát hạch chấm điểm chênh lệch 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng hoặc thành viên Ban sát hạch thì phải điều chỉnh, nếu không điều chỉnh thì không được tính để lấy kết quả thi.
   3. Kết quả kiểm tra, sát hạch là kết quả đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ và tổng cộng điểm sát hạch về trình độ hiểu biết chung, điểm sát hạch về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và điểm sát hạch ngoại ngữ (nếu có).

4. Người được Hội đồng kiểm tra, sát hạch đề nghị Bộ trưởng xem xét, quyết định tiếp nhận phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận;

b) Tham gia sát hạch đủ các nội dung theo quy định của Hội đồng kiểm tra, sát hạch;
c) Có điểm mỗi nội dung sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên;

d) Có tổng số điểm sát hạch cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tiếp nhận của từng vị trí việc làm.
5. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả sát hạch bằng nhau ở vị trí cần tiếp nhận thì xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Điểm sát hạch năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cao hơn;

b) Trình độ chuyên môn cao hơn;

c) Có thành tích công tác trong 03 năm gần nhất nổi trội hơn;

d) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, con của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật;
đ) Người dân tộc thiểu số.

6. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả kiểm tra, sát hạch. Người không được tiếp nhận không được bảo lưu kết quả kiểm tra, sát hạch cho kỳ tiếp nhận lần sau.

  Điều 13. Phê duyệt, thông báo kết quả tiếp nhận 

  1. Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, sát hạch, Hội đồng kiểm tra, sát hạch trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, phê duyệt việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận đối với các trường hợp được xét tiếp nhận.

2. Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng phê duyệt việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo công khai kết quả xét tiếp nhận trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; gửi Công văn đồng ý tiếp nhận tới cơ quan, đơn vị nơi người đăng ký tiếp nhận công tác đối với trường hợp được Bộ trưởng phê duyệt tiếp nhận trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai kết quả xét tiếp nhận.

   Điều 14. Ra Quyết định tiếp nhận 
1. Bộ trưởng ra quyết định tuyển dụng không qua thi đối với công chức và điều động, tiếp nhận công chức sau khi Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành thủ tục tiếp nhận theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi đối với công chức, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn người được phê duyệt tiếp nhận hoàn thiện hồ sơ để gửi xin ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi báo cáo Bộ trưởng ra Quyết định tiếp nhận.

   2. Việc lập, chuyển giao hồ sơ gốc của công chức được tiếp nhận được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-BTP ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             Điều 15. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

             1. Tổng hợp nhu cầu vị trí công tác cần tiếp nhận công chức của các đơn vị trình Bộ trưởng phê duyệt.

             2. Thông báo tiếp nhận và làm nhiệm vụ thường trực giúp Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo quy định của Quy chế này.

            3. Thực hiện các thủ tục để ra Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng công chức.

            4. Giúp Bộ trưởng kiểm tra, đôn đốc việc sắp xếp, bố trí công tác đối với công chức được tiếp nhận tại các đơn vị thuộc Bộ.

             5. Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác tiếp nhận công chức của cơ quan Bộ theo quy định.

            Điều 16. Đơn vị tiếp nhận công chức có trách nhiệm:

             1. Xác định vị trí việc làm cần tiếp nhận theo quy định của Quy chế này.

             2. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để trình Bộ trưởng phê duyệt vị trí việc làm cần tiếp nhận công chức.


   3. Tổ chức sơ tuyển đối với người đăng ký tiếp nhận.
             4. Sắp xếp, bố trí công tác đối với công chức được tiếp nhận đúng vị trí tiếp nhận đã được phê duyệt.

             5. Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện thủ tục quản lý hành chính đối với người được tiếp nhận theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 17. Thủ trưởng các đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế có trách nhiệm tổ chức phổ biến Quy chế này đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình để nhận thức và thực hiện công khai, dân chủ, thống nhất, đúng quy định.

   Điều 18. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
                                                                                 BỘ TRƯỞNG
                                                                               Hà Hùng Cường
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